
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18 DT741, Tổ 4, Ấp Cổng Xanh, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

13/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV PCCC ÁNH KHOA

3703071497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt máy bơm chữa cháy, các thiết bị báo cháy, 
chữa cháy, chống sét, hệ thống báo trộm tự động, camera quan 
sát.

4329

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế dùng trong gia 
đình; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc và thiết bị hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, hệ thống chống sét, hệ thống báo trộm, hệ thống 
camera quan sát, thiết bị điện tử, máy chấm công; Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn máy móc sản xuất khẩu 
trang y tế, găng tay y tế, quần áo bảo hộ y tế và các sản phẩm y 
tế tiêu hao khác

4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa)

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV PCCC ÁNH KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM DV PCCC ANH KHOA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TM DV PCCC ÁNH KHOA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966244740                   
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy, đồ bảo hộ ngành phòng cháy chữa cháy; các sản 
phẩm và trang thiết bị dân dụng, trang thiết bị y tế, các sản 
phẩm đầu vào sản xuất trang thiết bị dân dụng và trang thiết bị 
y tế tiêu hao, và các sản phẩm khác.

4669

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy

8559

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn phòng cháy chữa cháy, tư vấn thiết kế, tư vấn 
thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật 
về phòng cháy và chữa cháy, tư vấn chuyển giao công nghệ 
phòng cháy và chữa cháy

7110

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn hàng tạp hoá

4690

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quầy bar, vũ trường)

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quầy bar, vũ trường)

5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quầy bar, vũ trường)

5630

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

3290

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy bơm nước chữa cháy, các thiết bị báo 
cháy, chữa cháy, chống sét, hệ thống báo trộm tự động, camera 
quan sát và nạp sạc bình chữa cháy

3312(Chính)

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4299

23. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện; Thi công lắp đặt hệ thống 
PCCC (Hoạt động tại công trình); Lắp đặt camera các loại, 
máy chấm công.

4321

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn sơn, thiết bị kim khí

4752

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
QUANG 

Việt 
Nam

Thôn Thuần Nhất, Xã 
Phú Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

4.000.000.000 80,000 038090022145

2 VŨ VĂN 
TRUNG       

Việt 
Nam

Thôn Ninh Phú, Xã 
Đa Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

1.000.000.000 20,000 173162298

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090022145
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thuần Nhất, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 18 DT741, Tổ 4, Ấp Cổng Xanh, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUANG Nam

24/05/1990 Kinh Việt Nam

09/06/2020 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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